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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và sự nghiệp khác đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2505/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và sự nghiệp khác đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và sự nghiệp khác đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung

Tinh giản biên chế nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chế độ tiền lương. 

b) Mục tiêu cụ thể

Thực hiện tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế giao năm 2015.

Chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định.
2. Đối tượng:
a) Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và sự nghiệp khác trong biên chế được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

- Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác;
- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

-  Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

b) Viên chức được giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. 
3. Nội dung thực hiện

Các cơ quan hành chính được sử dụng lại 50% số biên chế đã được tinh giản biên chế và 50% số biên chế đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo đúng quy định của pháp luật. Số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới và triển khai các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.  
4.  Giải pháp thực hiện
Căn cứ biên chế phân bổ biên chế từ năm 2015 và số lượng viên chức phải tinh giản, nghỉ hưu từ nay đến năm 2021, số lượng biên chế phân bổ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2021 như sau: 

a) Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế phân bổ viên chức 
năm 2015 - 2021

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	TỔNG CỘNG
	621
	621
	621
	609
	600
	580
	564

	I
	Cấp tỉnh
	286
	286
	286
	280
	274
	265
	257

	1
	Nhà Thiếu nhi
	20
	20
	20
	20
	19
	18
	17

	2
	Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	20
	20
	20
	20
	20
	19
	18

	3
	Trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	246
	246
	246
	240
	235
	228
	222

	II
	Cấp huyện
	335
	335
	335
	329
	326
	315
	307

	1
	Thành phố Biên Hòa
	31
	31
	31
	29
	28
	27
	27

	2
	Thị xã Long Khánh
	38
	38
	38
	37
	36
	35
	34

	3
	Huyện Định Quán
	34
	34
	34
	34
	34
	33
	33

	4
	Huyện Tân Phú
	29
	29
	29
	29
	29
	28
	28

	5
	Huyện Xuân Lộc
	30
	30
	30
	29
	29
	28
	27

	6
	Huyện Long Thành
	36
	36
	36
	36
	36
	35
	33

	7
	Huyện Nhơn Trạch
	27
	27
	27
	27
	27
	26
	26

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	26
	26
	26
	25
	24
	22
	20

	9
	Huyện Trảng Bom
	33
	33
	33
	32
	32
	31
	30

	10
	Huyện Thống Nhất
	26
	26
	26
	26
	26
	25
	25

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	24


b) Lĩnh vực khác
	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế phân bổ viên chức năm 2015 - 2021

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	TỔNG CỘNG
	1.185
	1.185
	1.185
	1.174
	1.155
	1.097
	1.057

	I
	Cấp tỉnh
	938
	938
	938
	927
	911
	859
	832

	1
	Khu Bảo tồn - Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai
	305
	305
	305
	300
	295
	290
	280

	2
	Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	24
	24
	24
	24
	24
	23
	23

	3
	Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	17
	17
	17
	17
	16
	14
	12

	4
	Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	339
	339
	339
	335
	330
	290
	283

	5
	Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải
	76
	76
	76
	74
	72
	70
	68

	6
	Trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	16

	7
	Trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	19

	8
	Trực thuộc Sở Tư pháp
	74
	74
	74
	74
	72
	70
	69

	9
	Trực thuộc Sở Công Thương
	30
	30
	30
	30
	29
	28
	27

	10
	Trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	11
	Trực thuộc Sở Nội vụ
	07
	07
	07
	07
	07
	07
	07

	12
	Trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	16

	II
	Cấp huyện
	247
	247
	247
	247
	244
	238
	225

	1
	Thành phố Biên Hòa
	26
	26
	26
	26
	26
	25
	24

	2
	Thị xã Long Khánh
	22
	22
	22
	22
	22
	21
	19

	3
	Huyện Định Quán
	26
	26
	26
	26
	25
	24
	22

	4
	Huyện Tân Phú
	22
	22
	22
	22
	22
	21
	20

	5
	Huyện Xuân Lộc
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	16

	6
	Huyện Long Thành
	22
	22
	22
	22
	22
	21
	20

	7
	Huyện Nhơn Trạch
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	27
	27
	27
	27
	25
	24
	22

	9
	Huyện Trảng Bom
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	22

	10
	Huyện Thống Nhất
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	22

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	24


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ
a) Hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế mà Đề án đã đề ra.

b) Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc theo lộ trình tinh giản biên chế.
c) Tham mưu triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

d) Rà soát, kiểm tra, giám sát đối với việc tuyển dụng viên chức bổ sung của từng cơ quan, đơn vị theo lộ trình đề án tinh giản đề ra.

2. Sở Tài chính
a) Căn cứ biên chế phân bổ hàng năm để cấp kinh phí cho phù hợp.
b) Cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình Đề án.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
a) Tổ chức quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế đến toàn thể viên chức thuộc phạm vi quản lý khi Đề án được phê duyệt.
b) Thực hiện nghiêm việc đánh giá viên chức theo đúng quy định, đảm bảo đánh giá đúng phẩm chất, trình độ, năng lực của viên chức nhằm đưa ra khỏi bộ máy những viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. 
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng lộ trình việc tinh giản biên chế đã được phê duyệt đến năm 2021.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
